
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

VĂN PHÒNG CÁC CHƯƠNG TRÌNH ĐẶC BIỆT

STT MSSV Họ tên NS Lớp SH Email Ghi chú

1 14520014 Bùi Hoàng Anh 13/09/96 CTTT2014 14520014@gm.uit.edu.vn

2 14520017 Lê Hùng Anh 10/11/96 PMCL2014 14520017@gm.uit.edu.vn

3 14520024 Nguyễn Lê Tuấn Anh 29/07/96 HTCL2014 14520024@gm.uit.edu.vn

4 14520047 Đặng Thiên Bảo 14/12/96 MTCL2014 14520047@gm.uit.edu.vn

5 14520058 Nguyễn Hoàng Gia Bảo 20/11/96 PMCL2014 14520058@gm.uit.edu.vn

6 14520062 Phạm Thế Bảo 18/04/96 CTTT2014 14520062@gm.uit.edu.vn

7 14520066 Đỗ Văn Bình 21/10/95 PMCL2014 14520066@gm.uit.edu.vn

8 14520068 Lê Khắc Bình 14/10/95 PMCL2014 14520068@gm.uit.edu.vn

9 14520069 Ngô Thanh Bình 27/02/96 HTCL2014 14520069@gm.uit.edu.vn

10 14520072 Nguyễn Xuân Bình 17/06/96 CTTT2014 14520072@gm.uit.edu.vn

11 14520108 Nguyễn Cao Cường 29/06/96 PMCL2014 14520108@gm.uit.edu.vn

12 14520119 Bùi Tấn Đại 26/04/96 PMCL2014 14520119@gm.uit.edu.vn

13 14520131 Vũ Nguyễn Hải Đăng 15/09/95 CTTT2014 14520131@gm.uit.edu.vn

14 14520139 Hồng Tấn Đạt 18/10/96 HTCL2014 14520139@gm.uit.edu.vn

15 14520149 Nguyễn Thành Đạt 27/09/96 PMCL2014 14520149@gm.uit.edu.vn

16 14520152 Phạm Kim Đạt 17/12/96 PMCL2014 14520152@gm.uit.edu.vn

17 14520189 Trần Anh Đức 05/04/96 HTCL2014 14520189@gm.uit.edu.vn

18 14520192 Hoàng Anh Dũng 25/08/96 PMCL2014 14520192@gm.uit.edu.vn

19 14520203 Phan Trí Dũng 01/09/96 MTCL2014 14520203@gm.uit.edu.vn

20 14520217 Lương Hoàng Duy 12/07/96 PMCL2014 14520217@gm.uit.edu.vn

21 14520220 Nguyễn Bảo Duy 05/06/96 PMCL2014 14520220@gm.uit.edu.vn

22 14520222 Nguyễn Nguyên Duy 07/05/96 PMCL2014 14520222@gm.uit.edu.vn

23 14520237 Bùi Thanh Hải 25/02/96 MTCL2014 14520237@gm.uit.edu.vn

24 14520262 Huỳnh Minh Hậu 24/11/96 PMCL2014 14520262@gm.uit.edu.vn

25 14520263 Lê Công Hậu 02/08/96 HTCL2014 14520263@gm.uit.edu.vn

26 14520264 Nguyễn Phước Hậu 01/11/96 HTCL2014 14520264@gm.uit.edu.vn

27 14520276 Trần Mạc Tôn Hiển 24/08/96 CTTT2014 14520276@gm.uit.edu.vn

28 14520285 Nguyễn Duy Hiếu 05/01/96 MTCL2014 14520285@gm.uit.edu.vn

29 14520296 Vũ Văn Hiếu 13/07/95 PMCL2014 14520296@gm.uit.edu.vn

30 14520332 Cao Thăng Hưng 21/12/96 MTCL2014 14520332@gm.uit.edu.vn

31 14520338 Lê Quốc Hùng 02/09/95 PMCL2014 14520338@gm.uit.edu.vn

32 14520340 Lưu Phi Hùng 02/06/96 MTCL2014 14520340@gm.uit.edu.vn

33 14520344 Nguyễn Mạnh Hùng 10/05/96 HTCL2014 14520344@gm.uit.edu.vn

34 14520347 Nguyễn Minh Hưng 07/12/96 PMCL2014 14520347@gm.uit.edu.vn

35 14520358 Trần Minh Hữu 21/07/96 MTCL2014 14520358@gm.uit.edu.vn

36 14520362 Huỳnh Hoàng Huy 16/01/96 PMCL2014 14520362@gm.uit.edu.vn

37 14520383 Phùng Trọng Huy 21/11/96 PMCL2014 14520383@gm.uit.edu.vn

38 14520388 Trương Quốc Gia Huy 17/04/96 PMCL2014 14520388@gm.uit.edu.vn

39 14520389 Võ Quang Huy 09/12/96 PMCL2014 14520389@gm.uit.edu.vn

40 14520400 Nguyễn Huệ Khả 25/07/96 MTCL2014 14520400@gm.uit.edu.vn

Tổng cộng có 40 sinh viên.

DANH SÁCH SINH VIÊN CHƯƠNG TRÌNH TT và CLC KHOÁ 2014

THAM DỰ KIỂM TRA TRÌNH ĐỘ TIẾNG ANH

PHÒNG THI A106 : 40 SINH VIÊN


